
DANH SÁCH LAO ĐỘNG KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH
LIST OF SPECIFIED SKILLED WORKERS

1. Thông tin cơ quan phái cử của Việt Nam/Information of Vietnamese Approved 
Sending Organization:

Tên/Name: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO ĐỈNH CAO
Số giấy phép/License No.: 1119
Tên người đại diện/Name of Representative: PHẠM CHÍ NGHĨA
Địa chỉ/Address: Số 242 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại/Tel: (024) 66556699

2. Thông tin cơ quan tiếp nhận Nhật Bản/Information of Japanese Accepting 
Organization:

Tên/Name: NOBUSHO CO.,LTD /有限会社信商

Mã số pháp nhân/Corporate No.: 
Tên người đại diện/Name of Representative: NOBUHIRO KAWANO /河野　信弘

Địa chỉ/Address: Miyazaki-ken, Koyu-gun, Tsuno-cho, Kawakita 13229 
/宮崎県児湯郡川南町13229

Điện thoại/Tel: +81 0983-25-5192
3. Thông tin tổ chức giới thiệu việc làm Nhật Bản (nếu có)/Information of Japanese 
Recruitment Agency (if any):

Tên/Name: JOHO HIGHWAY KYOUDOU KUMIAI /情報ハイウェイ協同組合

Số giấy phép/License No.: 33-Toku - 000031
Tên người đại diện/Name of Representative: SAKATE SHIGETA /坂手　滋太

Địa chỉ/Address: Okayama - ken, Tsuyama – shi, Kobe 475 Banchi 1 
/岡山県津山市神戸475番地1

Điện thoại/Tel: +81 868-35-3480
4. Thời hạn lao động/Labor Term: 5 năm/year, từ/from 30/01/2025 đến/to 29/01/2030
5. Thông tin lao động/Information of Specified Skilled Workers: 

☒ Lao động kỹ năng đặc định số 1/Specified Skilled Workers No.1
☐ Lao động kỹ năng đặc định số 2/Specified Skilled Workers No.2

STT
No.

Họ tên/
Name

Ngày sinh/
Date of 

birth

Giới tính/
Gender

Số Hộ 
chiếu/

Passport 
No.

Ngành nghề/
Occupation

Thời gian dự 
kiến xuất 

cảnh/Estimated 
departure date

1 HA THI 
THANH 
HANG

09/08/2000 Nữ/ 
Female

C8894189 SSW - 
Manufacture of 
Food and 
Beverages

30/01/2025



2 PHAM THI 
TAM

26/09/1987 Nữ/ 
Female

C4271204 SSW - 
Manufacture of 
Food and 
Beverages

30/01/2025

3 HOANG THI 
THANH

24/07/1996 Nữ/ 
Female

C4209977 SSW - 
Manufacture of 
Food and 
Beverages

30/01/2025

Danh sách này có giá trị 1 năm kể từ ngày ký/This letter of recommendation shall be valid for 
01 year from the date of signing.
                                                                           Ngày/Date 06 tháng/month 11 năm/year 2024
Chứng nhận bởi Cục Quản lý lao động ngoài nước/Approved by Department of Overseas 
Labour – Dolab.
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